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ANSWER SHEET 
(Thí sinh dùng bút chì để tô kín vào một ô tròn chứa đáp án đúng trong mỗi câu.) 

 
SECTION A- VOCABULARY (4 marks) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                    

                    

                    

                    

 
SECTION B- MATCHING (1 mark) SECTION C- READING COMPREHENSION (2 marks) 

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5  

letters G B E H J I F D A C         

SECTION D- CLOZE TEXT (2 marks) 
          

numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         

letters C B G A F E H J D I         

 
SECTION E- TRANSLATION (1 mark) 

1. This is an elevation of the house. 
2. The dining area is located / is situated under the family room. 
3. Ta có mặt cắt toàn phần khi mặt phẳng cắt xuyên qua toàn bộ công trình. 
4. Ở vùng khí hậu nóng ẩm với gió chủ đạo từ hướng Đông, Bắc-Nam là phương tốt nhất cho 

trục dài của tòa nhà. 
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